TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN VINH THUAN Déc 1ap - Tu do - Hanh phiic
TINH KIEN GIANG

Bén 4an s6: 20/2019/DS-ST
Ngay: 19-7-2019
V/v tranh chap doi lai tai sdn”

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN VINH THUAN

- Thanh phin Hpi dong xét xir so thiam gom co:

Thém phdn - Chii toa phién toa: Ong Nguyén Minh Vil.

Cdc Hoi tham nhén dan:

1. Ba Phan Thi Cam;

2. Ong Danh Thi.

- Thu ky phién toa: Ba BDao Chuc Phuong - Thu ky Toa an.

- Pai di¢n Vign kiém sdat nhan dan huyén Vinh Thudn tham gia phién
toa: Ba V3 Thi Tuyét Trang - Kiém sat vién.

Ngay 19 thang 7 nam 2019, tai Phong xtr 4n cua Toa an nhan dan huyén
Vinh Thué n, xét xtr so tham cong khai vu 4n thu 1y so: 17/2019/TLST-DS ngay 21
thang 02 nam 2019 vé “Tranh chép doi lai tai1 san” theo Quyét dinh dua vu an ra xét
xtr s6: 46/2019/QDXXST-DS ngay 13 thang 5 ndm 2019 giira cac duong sur:

1. Nguyén don: Ba L€ Thi Thu H, sinh ndm 1972; dia chi: ép C, xa Vinh
Ph, huyén Th, tinh Kién Giang; c6 mat

2. Bi don: Anh L& Trong T, sinh ndm 1987; ¢6 don xin Véng mat

Ba Truong Thi B, sinh nam 1962; c6 mét
Cung dia chi: Khu phé 1, thi tran Th, huyén Th, tinh Kién Giang.
NOI DUNG VU AN:

Tai don khoi kién dé ngay 19/02/2019 cac loi khai tai Toa an va tai phién
toa, nguyén don ba Lé Thi Thu H trinh bay: Trudc do, ba Lé Thi Thu H lam chu
vua mua ban laa tai ép C, xa Ph, huyén Th, tinh Kién Giang. Vao nam 2017 ba H
c¢6 hop dong mua lua voi anh Lé Trong T. Hinh thirc 1a ba H dua tién trudc cho anh
T muon lam von dé anh T chay ghe di mua lta tuoi ctia ngudi dan. Sau d6, anh T
phoi kho Ita roi chd vé vua ban lai cho ba H véi gia cao hon dé kiém 10i (gia lua
kho hai bén di thong nhat tir trudc). Sau khi can lta cho ba H xong thi liic nay hai
bén khau trir lai s tién anh T d nhan trude cta ba H. Béng hinh thirc nay, tr nam
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2017 dén thang 02/2018 ba H nhiéu ldn dua tién cho anh T véi tong s tién
686.900.000d. Sau d6, anh T ché laa dén can lai cho ba H nhung ) lugng lua
khong tuong tng véi sd tién ma anh T d3 nhan trudc d6. Tinh dén ngay
08/8/2018al thi anh T con no lai s tién 350.671.000d. Luc nay, ba H nhiéu lan doi
lai tién thi anh T cung ba P (me anh T) htra tra nhung chi tra dugc sb tién
88.000.000d, thi khong tra nita. Nay ba H yéu cau anh T cung ba P 1ién déi tra ba
s0 tién con no 1a 262.671.000d va 02 thang tién 1ai tinh tir ngay 10/12/2018 dén
ngay 10/2/2019 1a 3.900.000d. Tong cong 1a 266.571.000d. Tién 13i sau ngay
10/2/2019 dén ngay xét xir ba H khong yéu cau.

Tai ban ty khai, cac loi khai tai Toa an Bi don anh Lé Trong T trinh bay: Vao
nam 2017 anh T c6 hop ddng mua Iua véi ba H. Hinh thirc 1a ba H dua tién trude cho
anh T 1am v6n dé anh T chay ghe di mua laa tuoi cia nguoi dan. Sau d6, anh T phoi
khé 1aa ri ché vé vua ban lai cho ba H véi gia cao hon dé kiém 16i. Sau khi can lta
cho ba H xong thi ltc ndy hai bén khau trir lai s6 tién anh T d4 nhan trude clia ba H.
Nhung do gia laa 1én bat thuong, anh T dat coc cho nguoi dan gia cao nhung ban lai
cho ba H lai 13 gia thip. Do d6, anh T con no lai ba H sd tién 262.671.000d, khong
c6 kha nang tra. Nay ba H khdi kién yéu cau anh T tra ba H sd tién con no 1a
262.671.000d cting s6 tién 14i 1a 3.900.000d, tong cong 13 266.571.000d, anh T théng
nhét tra cho ba H s6 tién vén va 13i ma ba H yéu cau nhung do hoan canh khé khin
nén xin tra dan, mdi thang tra 5.000.000d, tra cho dén khi dut no.

Tai ban ty khai, cac loi khai tai Toa an va tai phién toa Bi don ba Truong Thi
D trinh bay: Mac du, khong truc tiép giao dich mua ban vé1 ba H nhung viéc mua
ban ba D déu biét. Ba P thdng nhét ciing con ba 1a Lé Trong T tra cho ba H sb tién
266.571.000d ma ba H yéu cau. Tuy nhién, do hoan canh kho khin nén xin duoc tra
dan, mdi thang tra 4.000.000d, tra cho dén khi dat no.

Kiém sat vién tham gia phién toa phdt biéu: Vé thu tuc td tung, Tham
phan, Hoi dong xét xir, cac dwong su da thuc hién ding va dy du theo quy dinh
ctia Bo luat TS tung dan su. Vé ndi dung vu an dé nghi Hoi déng xét xur chép
nhan yéu cau khoi kién cua nguyén don ba Lé Thi Thu H budc anh Lé Trong T,
ba Truong Thi P tra Lé Thi Thu H sb tién 266.571.000d.

NHAN PINH CUA TOA AN:

[1] Vé thii tuc t6 tung: Anh Lé Trong T c6 don xin xét xtr ving mit nén
Ho1 déng xét x1r can ¢t khoan 1 Diéu 228 cta BO luat T6 tung dan su tién hanh
xét XU vang mit anh T.

[2] Vé quan hé tranh chdp: Ba H khoi kién yéu cau anh T cing ba D (me
anh T) tra lai s6 tién 266.571.000d nén quan hé tranh chép duoc xac dinh la

“Poi lai tai san”.
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[3] Vé néi dung tranh chdp: Cac bén duong su thong nhat vao nam 2017
ba Lé Thi Thu H cung anh Lé Trong T c¢6 hop dong mua ban laa. Hinh thuc 1a
ba H dua tién trudc cho anh T muon 1am vén dé anh T chay ghe di mua lta tuoi
ctia ngudi dan. Sau d6, anh T phoi kho 1aa chd vé vua ban lai cho ba H voi gia
cao hon dé kiém 10i (gia lua kho hai bén di thong nhét tir trude). Sau khi can lta
cho ba H xong thi lac nay hai bén khau trir lai s6 tién anh T d4 nhan trudc ciia ba
H. Bang hinh thirc nay, tir nim 2017 dén thang 02/2018 ba H nhiéu lan dua tién
cho anh T véi tong sb tién 686.900.000d. Sau d6, anh T cho lua dén can lai cho
ba H nhung sb luong la khong tuong Gng véi sd tién ma anh T di nhan trude
d6. Tinh dén ngay 08/8/2018al thi anh T con no lai sb tién 350.671.000d. Lic
nay, ba H nhiéu 1an doi lai tién thi anh T cung ba P (me anh T) tra duoc sb tién
88.000.000d, con no lai sd tién 262.671.000d khong tra nita. Can ctr Diéu 92
(quy dinh vé nhitng tinh tiét, sw kién khéng phdi chirmg minh) cia B ludt to
Tung dan sy, Toa an cong nhan do 1a sy that.

Trong qué trinh giai quyét vu ba D thdng nhat cting anh T tra ba H s6 tién
262.671.0004 va tién 14i 1a 3.900.000d, tong cong la 266.571.000d. Thay sy tu
nguyén nay la phu hop véi quy dinh phéap luat nén HDXX ghi nhan.

Céac bén chi khong thdng nhat nhau vé thoi gian tra ng. Ba H yéu cau
ba D, anh T tra mét 14n cho toan bo sb tién chua tra; ba P, anh T xin dwoc tra
dan. Do yéu cau xin duoc tra dan ctia ba P, anh T khong duoc ba H chap
nhan nén HDXX khdng c6 co s& dé ghi nhan. Do d6, 4p dung Piéu 166 B
luat Dan sy 2015 chip nhan yéu cau khai kién ctia ba H budc ba B, anh T lién
doi tra cho ba H sb tién 266.571.000d.

[4] Vé dn phi ddn s so tham: Can cit Didu 147 cia Bo luat TS tung dan
su va Nghi Quyét s6 326/2016/UBTVQHI14 ngay 30/12/2016 ctua Uy ban
thuong vu Quéc hoi quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va su
dung an phi va 1€ phi Toa an. Bi don ba D, anh T phai chiu an phi la
266.571.000d x 5% = 13.328.550d.

Hoan tra cho nguyén don ba Lé Thi Thu H sé tién tam tmg an phi di ndp
13 6.664.000d theo bién lai thu s6 0002296 ngay 21 thang 2 nam 2019 cta Chi
cuc Thi hanh 4n dan sy huyén Vinh Thuan.

Boi cac lé trén;

QUYET PINH:

Cin ct khoan 2 Diéu 26, diém a khoan 1 Diéu 35, diém a khoan 1 Diéu
39, cac Diéu 147, 271, 273 Bo luat T6 tung dan su; Diéu 166 Bo luat Dan sy
2015; Nghi Quyét sé 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ctia Uy ban
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thuong vu Quéc hoi quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va su
dung an phi va 1€ phi Toa an.

Tuyén xu:

1- Chép nhan yéu cau khoi kién ciia ba Lé Thi Thu H budc anh Lé Trong
T, ba Truong Thi P lién d6i tra ba Lé Thi Thu H s tién 266.571.0004.

Ké tir ngay c6 don yéu cau thi hanh an cta ngudi duoc thi hanh an (dbi
v6i cac khoan tién phai tra cho nguoi dugc thi hanh an) cho dén khi thi hanh an
xong tt ca cac khoan tién, hang thang bén phai thi hanh an con phai chiu khoan
tién 14i cua sb tién con phai thi hanh an theo muc 14i suat quy dinh tai khoan 2
Diéu 468 cua Bo luat Dan sy 2015.

2- An phi dan sy so tham: Ba Truong Thi D, anh Lé Trong T phai chiu an
phi la 13.328.5504.

Hoan tra cho nguyén don ba Lé Thi Thu H sé tién tam tmg an phi di ndp
13 6.664.000d theo bién lai thu s6 0002296 ngay 21 thang 2 nam 2019 cta Chi
cuc Thi hanh 4n dan sy huyén Vinh Thuan.

“Truong hop ban an, quyét dinh duoc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2
Luat thi hanh an dan sy thi ngudi dugc thi hanh 4n dan su, nguoi phai thi hanh
an dan sy c6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tw nguyén
thi hanh an hodc cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai cac Diéu 6, 7 va Diéu 9
Luat thi hanh an dan su, thoi hiéu thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai
Piéu 30 Luat Thi hanh an dan su”.

3- Cac duong sy c6 mit c6 quyén khang cdo ban an trong thoi han 15
ngay, ké tir ngdy tuyén an. Puong sy vang mit tai phién tda c6 quyén khang cio
ban 4n trong thoi han 15 ngay, ké tir ngay nhan dugc ban an hodc ban an dugc
téng dat hop 18./.

Noi nhn: TM. HQI PONG XET XU SO THAM

- TAND tinh Kién Giang; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND huyén Vinh Thuén;

- Chi cuc THADS huyén Vinh Thuén;

- UBND thj tran Th;

- Cac duong su;

- Luu ho so.

Nguyén Minh Vii



	Ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại Phòng xử án của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 17/2019/TLST-DS ngày 21 tháng 02 năm 2019 về “Tranh chấp đòi lại tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2019/QĐXXST-DS ngày 13 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự:
	Tại đơn khởi kiện đề ngày 19/02/2019 các lời khai tại Tòa án và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Lê Thị Thu H trình bày: Trước đó, bà Lê Thị Thu H làm chủ vựa mua bán lúa tại ấp C, xã Ph, huyện Th, tỉnh Kiên Giang. Vào năm 2017 bà H có hợp đồng mua lúa với anh Lê Trọng T. Hình thức là bà H đưa tiền trước cho anh T mượn làm vốn để anh T chạy ghe đi mua lúa tươi của người dân. Sau đó, anh T phơi khô lúa rồi chở về vựa bán lại cho bà H với giá cao hơn để kiếm lời (giá lúa khô hai bên đã thống nhất từ trước). Sau khi cân lúa cho bà H xong thì lúc này hai bên khấu trừ lại số tiền anh T đã nhận trước của bà H. Bằng hình thức này, từ năm 2017 đến tháng 02/2018 bà H nhiều lần đưa tiền cho anh T với tổng số tiền 686.900.000đ. Sau đó, anh T chở lúa đến cân lại cho bà H nhưng số lượng lúa không tương ứng với số tiền mà anh T đã nhận trước đó. Tính đến ngày 08/8/2018al thì anh T còn nợ lại số tiền 350.671.000đ. Lúc này, bà H nhiều lần đòi lại tiền thì anh T cùng bà Đ (mẹ anh T) hứa trả nhưng chỉ trả được số tiền 88.000.000đ, thì không trả nữa. Nay bà H yêu cầu anh T cùng bà Đ liên đới trả bà số tiền còn nợ là 262.671.000đ và 02 tháng tiền lãi tính từ ngày 10/12/2018 đến ngày 10/2/2019 là 3.900.000đ. Tổng cộng là 266.571.000đ. Tiền lãi sau ngày 10/2/2019 đến ngày xét xử bà H không yêu cầu.
	[3] Về nội dung tranh chấp: Các bên đương sự thống nhất vào năm 2017 bà Lê Thị Thu H cùng anh Lê Trọng T có hợp đồng mua bán lúa. Hình thức là bà H đưa tiền trước cho anh T mượn làm vốn để anh T chạy ghe đi mua lúa tươi của người dân. Sau đó, anh T phơi khô lúa chở về vựa bán lại cho bà H với giá cao hơn để kiếm lời (giá lúa khô hai bên đã thống nhất từ trước). Sau khi cân lúa cho bà H xong thì lúc này hai bên khấu trừ lại số tiền anh T đã nhận trước của bà H. Bằng hình thức này, từ năm 2017 đến tháng 02/2018 bà H nhiều lần đưa tiền cho anh T với tổng số tiền 686.900.000đ. Sau đó, anh T chở lúa đến cân lại cho bà H nhưng số lượng lúa không tương ứng với số tiền mà anh T đã nhận trước đó. Tính đến ngày 08/8/2018al thì anh T còn nợ lại số tiền 350.671.000đ. Lúc này, bà H nhiều lần đòi lại tiền thì anh T cùng bà Đ (mẹ anh T) trả được số tiền 88.000.000đ, còn nợ lại số tiền 262.671.000đ không trả nữa. Căn cứ Điều 92 (quy định về những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh) của Bộ luật tố Tụng dân sự, Tòa án công nhận đó là sự thật.
	Trong quá trình giải quyết vụ bà Đ thống nhất cùng anh T trả bà H số tiền 262.671.000đ và tiền lãi là 3.900.000đ, tổng cộng là 266.571.000đ. Thấy sự tự nguyện này là phù hợp với quy định pháp luật nên HĐXX ghi nhận.
	Các bên chỉ không thống nhất nhau về thời gian trả nợ. Bà H yêu cầu bà Đ, anh T trả một lần cho toàn bộ số tiền chưa trả; bà Đ, anh T xin được trả dần. Do yêu cầu xin được trả dần của bà Đ, anh T không được bà H chấp nhận nên HĐXX không có cơ sở để ghi nhận. Do đó, áp dụng Điều 166 Bộ luật Dân sự 2015 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H buộc bà Đ, anh T liên đới trả cho bà H số tiền 266.571.000đ.
	[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị đơn bà Đ, anh T phải chịu án phí là 266.571.000đ x 5% = 13.328.550đ.
	Hoàn trả cho nguyên đơn bà Lê Thị Thu H số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 6.664.000đ theo biên lai thu số 0002296 ngày 21 tháng 2 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận.
	Bởi các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	Căn cứ khoản 2 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, các Điều 147, 271, 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 166 Bộ luật Dân sự 2015; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
	Tuyên xử:
	1- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Thu H buộc anh Lê Trọng T, bà Trương Thị Đ liên đới trả bà Lê Thị Thu H số tiền 266.571.000đ.
	Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015.
	2- Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Trương Thị Đ, anh Lê Trọng T phải chịu án phí là 13.328.550đ.
	Hoàn trả cho nguyên đơn bà Lê Thị Thu H số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 6.664.000đ theo biên lai thu số 0002296 ngày 21 tháng 2 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận.
	“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hánh án dân sự”.
	3- Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ./.

